
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4  

 

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 2 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/09/2024 –01/11/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

30/09/2024 
THỨ BA 

01/10/2024 
 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 
03/10/2024 

THỨ SÁU 
04/10/2024 

ĐÓN TRẺ  Lễ phép: Biết chào cô, thưa ba  mẹ  

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ  xách, giày  

dép, ly đúng nơi  quy  định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ biết chơi cùng các bạn (xếp hình, lắp 

ráp) 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

  - Hô hấp 1: gà gáy 

- Tay 2: đưa ra trước 

- Chân 3: kiễng chân 

- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Giới tính 

của bản thân  

GH2: Rèn kỹ 

năng rửa tay 

 

 

GH1:- Kể chuyện 

"Cậu bé mũi dài" 

GH2: Thổi màu 

tạo hình mái tóc 

(tập tạo hình trang 

5) 

 

 

GH1: Vỗ phách 

"Trường chúng 

cháu là trường 

mầm non" 

GH2: Tô màu 

trường em 

 

GH1:  Vẽ tóc 

GH2:  Bé chào 

hỏi lễ phép 

 

GH1: Chạy 

nhanh 15m 

GH2: Tay phải 

-tay trái của 

bản thân 

 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các 
loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + Phân biệt tay trái – tay phải  
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 



GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón, .. 
          + Hình các nhân vật trong truyện “ chú vịt xám, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em ” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “ đôi bạn tốt, chú vịt xám…” 
 
 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát các cô, các anh, chị trong trường, tìm ra sự khác nhau. 
- Chơi vận động : làm động tác các con vật theo nhạc 
-Chơi dân gian: Tập tầm vông 
- Chơi tự do: + Chơi thảy banh, thảy vòng, nhúng vòng tròn, đi trên bậc thang 
 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

- Biết lau mặt, lau mặt trước khi ăn 

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

- Biết ăn gì tốt cho sức khỏe, cung cấp dinh dưỡng gì... 

- Có thói quen tốt trong ăn uống. 

- Ngủ đúng giờ,  

- Biết đánh răng đúng cách. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Rèn trẻ kỹ năng tô 

màu 

- Làm quen bài thơ 

"Miệng xinh" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Tô màu tập của 

trẻ 

- Đọc thơ "Đôi 

mắt của em " 

- Chơi lắp ráp 

 

- Rèn kĩ năng vẽ nét  

- Chơi trò chơi dân 

gian “Nu na nu nống” 

- Chơi lắp ráp 

 

- Xem tranh truyện 

sáng tạo  

- Rèn kỹ năng vẽ  

- Chơi lắp ráp 

- Chơi xếp que 

thành hình 

- Làm quen bài thơ 

"Đôi mắt của em" 

- Chơi lắp ráp 
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TUẦN 02 - THÁNG 010/2024 (07/10/2024– 11/10/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

0710/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 
ĐÓN TRẺ  - Trẻ biết chào cô và cha mẹ 

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ  xách, giày  

dép, ly đúng nơi  quy  định 

 - Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

   - Trẻ hát cùng các bạn 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

    Hô hấp 1: Gà gáy 

- Tay 1:  Giấu tay 

- Chân 1: Cỏ thấp cây cao 

- Bụng 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện về 

các giác quan 

GH2: Rèn kỹ năng 

chải răng 

 

 - GH1:Kể chuyện 

"Cậu bé mũi dài" 

- GH 2: Rèn kỹ năng 

lăn tròn 

 

GH1:  Vận động minh 

họa "Tay thơm tay 

ngoan" 

GH 2: Đọc thơ "Đôi 

mắt của em" 

 

- GH 1: Vẽ đôi mắt 

- GH:  Khoa học và 

xã hội "Cơ thể bé" 

(trang 4) 

 

- GH 1: Chuyền 

bóng qua đầu 

- GH 2:  Phân biệt 

hình tròn  - vuông - 

tam giác - chữ nhật 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các 
loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
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           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + Phân biệt tay trái – tay phải  
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón, .. 
          + Hình các nhân vật trong truyện “ chú vịt xám, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em ” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “ đôi bạn tốt, chú vịt xám…” 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát xã hội: tên một số đồ dùng của sân chơi 
- Trò chơi vận động: ô tô và chim sẻ 
-Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do: + Chơi thảy banh, thảy vòng, nhúng vòng tròn, đi trên bậc thang 
 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Tập đánh răng 
- Ngủ đúng giờ 
- Biết món ăn nào tốt cho răng và mắt 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 -Vận động theo 

nhạc 

- Làm quen truyện 

"Mỗi người một 

việc" 

- Chơi lắp ráp 

 

 Nặn theo ý thích 

- Đọc thơ "Đôi mắt 

của em" 

- Chơi lắp ráp 

 

 Chơi trò chơi dân gian 

- Đọc thơ "Đôi mắt của 

em" 

- Chơi lắp ráp 

 

 Rèn kỹ năng vẽ 

- Chơi đồng dao 

"Chi chi chành 

chành" 

- Chơi lắp ráp  

 

Củng cố hình qua 

trò chơi tạo dáng 

bàn tay 

- Đọc đồng dao 

"thương con ba ba" 

- Vẽ theo ý thích 
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TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 
ĐÓN TRẺ  Biết thể hiện cảm xúc, ngữ điệu,  cử  chỉ,  điệu 

bộ, nét mặt phù hợp  khi  nói  (gật, lắc,  cười, 

vẫy tay…).  

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ chơi cùng các bạn (lắp ráp, xếp hình) 

 
THỂ 

DỤC 
SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay ?( Hít vào, thở ra) 
- Tay 3: Chim bay 
- Chân 2: Chú bộ đội 
- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 
- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện về 

những đồ dùng của bé 

GH2:- Rèn kỹ năng 

lau mặt 

 

GH1: Kể chuyện "Mỗi 

người một việc" 

GH2: Rèn kỹ năng 

phết hồ 

 

- GH1: Vận động minh 

họa "Tay thơm tay 

ngoan" 

- GH 2.Khoa học và xã 

hội "Đồ chơi của bé" 

(trang 3) 

 

-GH1: Ghép hình 

tròn - hình vuông 

GH2:- Đọc thơ 

"Miệng xinh" 

 

- GH1: Bò theo đường 

dích dắc 

- GH2: Dán hoa tặng 

mẹ 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các loại 
hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
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       - Tiến hành: 
          + Phân biệt tay trái – tay phải  
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón, .. 
          + Hình các nhân vật trong truyện “ chú vịt xám, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em ” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “ đôi bạn tốt, chú vịt xám…” 
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CHƠI 

NGOÀ

I TRỜI 

 Quan sát xã hội: trẻ kể tên một số đồ dùng ở sân vườn. 
- Chơi vận động: Chuyền bóng 
- Chơi trò chơi dân gian: “Oản tù tì" 
- Chơi tự do: + Chơi thảy banh, thảy vòng, nhúng vòng tròn, đi trên bậc thang 
 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết mở nhỏ nước không văng trúng bạn khi lau mặt, lau mặt 

- Biết phụ cô xếp nệm. 

- Biết cất tô đúng chỗ sau khi ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 Dán hoa làm thiệp 

tăng mẹ và bà 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao "Chi 

chi chành chành" 

- Đọc đồng dao 

“thương con ba ba” 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi quắp cua 

 

Vẽ nét bé thích 

- Đọc thơ "Miệng 

xinh" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Làm thiệp tăng mẹ 

và bà 

- Làm quen bài thơ 

"Bạn mới" 

- Chơi lắp ráp 

 

 Làm thiệp tăng mẹ và bà 

- Làm quen bài thơ "Bạn 

mới" 

- Chơi lắp ráp 
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TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 
ĐÓN TRẺ - Trẻ đi học đều, đúng giờ 

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ  xách, giày  dép, ly đúng nơi  quy  định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ chơi cùng các bạn (xếp hình) 
 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay ?( Hít vào, thở ra) 
- Tay 3: Chim bay 
- Chân 2: Chú bộ đội 
- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 
- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện 

về những người 

thân trong gia 

đình 

GH2: Tô màu gia 

đình của bé 
-  

GH1: Kể chuyện 

"Mỗi người một 

việc" 

GH2: Rèn kỹ năng 

văn minh trong giờ 

ăn 
  

GH 1:Vỗ phách "Cả 

nhà thương nhau " 

GH2: Tạo hình 

"Trang trí khung 

hình" (trang 10) 
-  

- GH1: Nặn bánh 

dài 

- GH2: Bỏ rác 

đúng nơi qui 

định 

 
 

GH1: Chuyền 

bóng sang 2 bên 

GH2:  Ghép hình 

chữ nhật - hình 

tam giác 
-  

CHƠI 

TRONG LỚP 

  - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh 
ghạch gỗ, các loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng 
các con vật, vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
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          + Phân biệt tay trái – tay phải  
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón, .. 
          + Hình các nhân vật trong truyện “ chú vịt xám, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em ” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “ đôi bạn tốt, chú vịt xám…” 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát thiên nhiên: cây mận 
- Chơi vận động: Đá bóng trúng đích 
- Chơi tự do: + Chơi cát, nước 
                      + Chơi gôn, chơi ném banh, thảy bóng 
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VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

  Biết lau mặt bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn 
- Giữ im lặng trong giờ ngủ 
- Ăn đủ chất, biết ăn nhiều rau để chống béo phì 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi ráp hình 

học 
- Đọc đồng dao 

"Kéo cưa lừa xẻ" 
- Chơi lắp ráp 

 

 Đọc đồng dao “ 

thương con ba ba” 
- Rèn kỹ năng nặn 
- Chơi lắp ráp 
 

- làm mặt nạ 

halowen 
- Đọc đồng dao 

"nu na nu nống" 
- Chơi lắp ráp 
 

 Chơi trò chơi dân 

gian: nu na nu 

nống 
-Rèn kỹ năng nặn 
- Chơi lắp ráp 
 

 Chơi chắp ghép 

hình 
- Đọc thơ "Miệng 

xinh " 
- Chơi lắp ráp 
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 TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 –01 /11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

28/10/2024 

THỨ BA 

29/10/2024 

THỨ TƯ 

30/10/2024 

THỨ NĂM 

31/10/2024 

THỨ SÁU 

01/11/2024 
ĐÓN TRẺ - Lễ phép: Biết chào cô, thưa ba mẹ  

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly đúng nơi quy  định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ hát và đọc thơ cùng các bạn 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1: gà gáy 
- Tay 2: đưa ra trước 
- Chân 3: kiễng chân 
- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 
- Bật 1: bật tách chụm chân 
 

GIỜ HỌC 
GH1: Trò chuyện 

về con Gà 
 GH2: Thực hiện 

bài tập khoa học và 

xã hội "Các con vật 

nuôi" (trang 10) 

 

GH1: - Kể chuyện 

"Cô bé quàng khăn 

đỏ" 

GH2 Thực hiện bài 

tập khoa học và xã 

hội  "Vật nuôi ăn 

gì" (trang 11) 

 

GH 1: Vỗ phách " 

gà trống, mèo con 

và cún con 

GH2: Rèn kỹ năng 

chải răng 
 

- GH1: Dán Đàn gà 

con 

- GH2 Thực hiện 

tập tạo hình "Chấm 

màu bộ lông cừu" 

(trang 1) 

 

 
 

GH1: Đi ngang 

bước dồn 

GH2:  Chắp ghép 

hình tròn - vuông 

- tam giác - chữ 

nhật 
 

CHƠI 

TRONG LỚP 

  - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh 
ghạch gỗ, các loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng 
các con vật, vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
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       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + Phân biệt hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật…  
          + Biết sử dụng các hình hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón,  
          + Hình các nhân vật trong truyện “chú vịt xám, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em ” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “ đôi bạn tốt, chú vịt xám…” 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát xã hội:  Cho Gà ăn 
- Trò chơi vận  động: Tung và bắt  bóng: 
- Vui chơi tự do: cầu tuột, xích du, bập bênh,đi thăng bằng. 
 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

 -  Nhận biết của  ăn uống đủ lượng  và  đủ  chất tốt  cho sức khỏe 
- Lợi ích của việc  giữ gìn vệ sinh  thân thể: rữa tay  sau khi đi vệ sinh. 
 - Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Xem sách tranh 

ảnh về các 

vật  nuôi 
- Làm quen bài 

thơ "Đàn gà con" 
-  Trẻ chơi lắp ráp 

 

Xem sách 

truyện  bé thích 
- Làm quen bài 

hát  "Gà 

trống  mèo con và 

cún con" 
- Chơi với lắp ráp 
 

- Xem tranh ảnh 

về Dàn gà  
- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 
- Chơi ráp hình. 
 

-Xem tranh 

ảnh  về các 

con  vật  
- Nghe hát bài: 

“cá  vàng  bơi” 
- Chơi xếp hình 

từ  các 

hình  học  chắp  gh

ép 
 

- Làm 

quen:bài  hát "đàn 

gà trong  sân" 
- Rèn kỹ năng 

tô  màu 
- Chơi với lắp ráp 
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